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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

105.954 10.224 TPVL_1 
Sông 

Cái Cá 
08_02_06 

Tp. 
Vĩnh 
Long 

X.Phước 
Hậu 

0.646 -0.90 0.00 1.34 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.961 10.241 TPVL_2 
Sông 

Cái Cá 
08_02_06 

Tp. 
Vĩnh 
Long 

Phường 3 0.696 -0.93 0.00 0.97 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.968 10.255 TPVL_3 
Sông 

Cái Cá 
08_02_06 

Tp. 
Vĩnh 
Long 

Phường 1 0.906 -0.94 0.00 1.04 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.947 10.261 TPVL_4 
Sông 
Cái 
Cam 

08_02_05 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

X. 
Trường 

An 
3.027 -0.92 0.02 5.61 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.939 10.262 TPVL_5 
Sông 
Cái 
Cam 

08_02_05 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

X. 
Trường 

An 
2.767 -0.86 0.01 5.41 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.927 10.248 TPVL_6 
Sông 
Cái 
Côn 

08_03_04 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

X. 
Trường 

An 
0.038 -0.61 0.00 0.05 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.938 10.263 TPVL_7 
Sông 
Cái 
Côn 

08_03_04 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

X. 
Trường 

An 
0.106 -0.88 0.00 0.12 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.891 10.245 TPVL_8 
Sông 

Cái Da 
08_03_03 

Tp. 
Vĩnh 
Long 

X. Tân 
Hội 

0.324 -0.69 0.00 0.35 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.883 10.263 TPVL_9 
Sông 

Cái Da 
08_03_03 

Tp. 
Vĩnh 
Long 

X. Tân 
Hội 

0.494 -0.92 0.00 0.52 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.878 10.263 TPVL_10 
Sông 

Cái Da 
Nhỏ 

08_03_02 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

X. Tân 
Hội 

0.184 -0.92 0.00 0.21 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.885 10.258 TPVL_11 
Sông 

Cái Da 
Nhỏ 

08_03_02 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

X. Tân 
Hội 

0.134 -0.88 0.00 0.16 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.901 10.235 TPVL_12 
Sông 
Cái 
Ðôi 

08_03_01 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

X. Tân 
Hòa 

0.248 -0.68 0.00 0.42 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.910 10.261 TPVL_13 
Sông 
Cái 
Ðôi 

08_03_01 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

X. Tân 
Hòa 

0.528 -0.90 0.00 0.59 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.909 10.273 TPVL_14 
Sông 
Cái 
Ðôi 

08_03_01 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

X. Tân 
Hòa 

0.728 -0.90 0.00 0.80 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.978 10.252 TPVL_15 
Sông 
Cầu 
Lầu 

08_03_07 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

Phường 1 0.338 -0.94 0.00 0.36 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.988 10.240 TPVL_16 
Sông 
Long 
Hồ 

08_02_10 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

Phường 5 2.337 -0.95 0.00 2.88 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.975 10.257 TPVL_17 
Sông 
Long 
Hồ 

08_02_10 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

Phường 5 2.607 -0.94 0.00 3.20 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.955 10.242 TPVL_18 
Sông 
Tân 
Bình 

08_03_09 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

Phường 8 0.109 -0.93 0.00 0.12 
Tháng 2 - 
Tháng 5 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

105.962 10.257 TPVL_19 
Sông 
Tân 
Bình 

08_03_09 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

Phường 9 0.169 -0.92 0.00 0.18 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.961 10.242 TPVL_20 
Sông 
Tân 
Hữu 

08_03_08 
Tp. 

Vĩnh 
Long 

Phường 2 0.258 -0.93 0.00 0.64 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.920 10.162 LH_21 
Kênh 
Bu Kê 

08_03_07 
H. 

Long 
Hồ 

X. Phú 
Quới 

0.299 -0.43 0.00 0.56 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.928 10.178 LH_22 
Kênh 
Bu Kê 

08_03_07 
H. 

Long 
Hồ 

X. Phú 
Quới 

0.399 -0.51 0.00 0.97 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.940 10.196 LH_23 
Kênh 
Bu Kê 

08_03_07 
H. 

Long 
Hồ 

X. Lộc 
Hòa 

0.589 -0.77 0.00 1.45 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.906 10.167 LH_24 
Kênh 
Hàng 
Thẻ 

08_02_04 
H. 

Long 
Hồ 

X. Thạnh 
Quới 

0.501 -0.67 0.00 0.99 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.911 10.186 LH_25 
Kênh 
Hàng 
Thẻ 

08_02_04 
H. 

Long 
Hồ 

X. Thạnh 
Quới 

0.711 -0.72 0.00 1.97 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.928 10.202 LH_26 
Kênh 
Hàng 
Thẻ 

08_02_04 
H. 

Long 
Hồ 

X. Lộc 
Hòa 

2.281 -0.83 0.01 3.73 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.927 10.179 LH_27 
Kênh 

Tư 
08_02_09 

H. 
Long 
Hồ 

X. Phú 
Quới 

0.279 -0.51 0.00 0.48 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.912 10.184 LH_28 
Kênh 

Tư 
08_02_09 

H. 
Long 
Hồ 

X. Phú 
Quới 

0.779 -0.72 0.10 1.97 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.974 10.269 LH_29 
Rạch 

Bà Vú 
08_03_12 

H. 
Long 
Hồ 

X. An 
Bình 

0.101 -0.92 0.00 0.10 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.952 10.272 LH_30 
Rạch 

Bà Vú 
08_03_12 

H. 
Long 
Hồ 

X. An 
Bình 

0.101 -0.91 0.00 0.11 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.023 10.297 LH_31 
Rạch 
Cái 

Muối 
08_02_14 

H. 
Long 
Hồ 

X. Bình 
Hòa 

Phước 
0.560 -1.02 0.00 0.77 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.015 10.282 LH_32 
Rạch 
Cái 

Muối 
08_02_14 

H. 
Long 
Hồ 

X. Bình 
Hòa 

Phước 
0.300 -1.01 0.00 0.38 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.993 10.285 LH_33 
Rạch 
Cái 

Muối 
08_02_14 

H. 
Long 
Hồ 

X. Hòa 
Ninh 

0.100 -0.94 0.00 0.13 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.951 10.156 LH_34 
Sông 
Bà 

Lang 
08_02_01 

H. 
Long 
Hồ 

X. Hòa 
Phú 

0.238 -0.94 0.00 0.28 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.934 10.160 LH_35 
Sông 
Bà 

Lang 
08_02_01 

H. 
Long 
Hồ 

X. Hòa 
Phú 

0.238 -0.68 0.00 0.27 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.916 10.164 LH_36 
Sông 
Bà 

Lang 
08_02_01 

H. 
Long 
Hồ 

X. Phú 
Quới 

0.228 -0.67 0.00 0.26 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.897 10.170 LH_37 
Sông 
Bà 

Lang 
08_02_01 

H. 
Long 
Hồ 

X. Thạnh 
Quới 

0.238 -0.67 0.00 0.27 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.938 10.242 LH_38 
Sông 
Cái 
Cam 

08_02_05 
H. 

Long 
Hồ 

X. Tân 
Hạnh 

2.457 -0.84 0.04 5.28 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.937 10.223 LH_39 
Sông 
Cái 
Cam 

08_02_05 
H. 

Long 
Hồ 

X. Tân 
Hạnh 

1.837 -0.83 0.01 4.04 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.930 10.203 LH_40 Sông 08_02_05 H. X. Tân 1.577 -0.83 0.04 3.68 Tháng 2 - 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

Cái 
Cam 

Long 
Hồ 

Hạnh Tháng 5 

106.011 10.194 LH_41 
Sông 
Cái 
Sao 

08_03_05 
H. 

Long 
Hồ 

TT. Long 
Hồ 

1.363 -0.94 0.00 2.06 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.995 10.190 LH_42 
Sông 
Cái 
Sao 

08_03_05 
H. 

Long 
Hồ 

X. Phú 
Đức 

1.553 -0.95 0.00 2.06 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.986 10.180 LH_43 
Sông 
Cái 
Sao 

08_03_05 
H. 

Long 
Hồ 

X. Phú 
Đức 

1.453 -0.95 0.00 1.69 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.982 10.177 LH_44 
Sông 
Cái 
Sao 

08_03_05 
H. 

Long 
Hồ 

X. Phú 
Đức 

0.933 -0.96 0.00 1.22 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.008 10.154 LH_45 

Sông 
Cái 
Sao 
Nhỏ 

08_03_14 
H. 

Long 
Hồ 

X. Long 
An 

0.324 -0.75 0.00 0.55 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.990 10.238 LH_46 
Sông 
Cái 
Son 

08_02_13 
H. 

Long 
Hồ 

X. Thanh 
Đức 

0.115 -0.95 0.00 0.13 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.003 10.243 LH_47 
Sông 
Cái 
Son 

08_02_13 
H. 

Long 
Hồ 

X. Thanh 
Đức 

0.125 -0.94 0.00 0.13 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.013 10.237 LH_48 
Sông 
Cái 
Son 

08_02_13 
H. 

Long 
Hồ 

X. Thanh 
Đức 

0.135 -0.93 0.00 0.16 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.010 10.255 LH_49 
Sông 
Cái 
Son 

08_02_13 
H. 

Long 
Hồ 

X. Thanh 
Đức 

0.735 -0.93 0.00 0.85 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.979 10.229 LH_50 
Sông 
Cầu 
Lầu 

08_03_07 
H. 

Long 
Hồ 

X. Phước 
Hậu 

0.279 -0.94 0.00 0.28 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.943 10.197 LH_51 
Sông 
Đội 
Hổ 

08_03_06 
H. 

Long 
Hồ 

X. Tân 
Hạnh 

0.607 -0.77 0.01 0.81 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.952 10.221 LH_52 
Sông 
Đội 
Hổ 

08_03_06 
H. 

Long 
Hồ 

X. Phước 
Hậu 

0.737 -0.90 0.01 0.91 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.000 10.314 LH_53 
Sông 
Giang 

08_02_11 
H. 

Long 
Hồ 

X. Đồng 
Phú 

0.110 -0.97 0.00 0.15 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.985 10.325 LH_54 
Sông 
Giang 

08_02_11 
H. 

Long 
Hồ 

X. Đồng 
Phú 

0.100 -0.96 0.00 0.13 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.895 10.169 LH_55 

Sông 
Hòa 

Thạnh 
2 

08_02_08 
H. 

Long 
Hồ 

X. Thạnh 
Quới 

0.277 -0.67 0.00 0.63 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.884 10.152 LH_56 

Sông 
Hòa 

Thạnh 
2 

08_02_08 
H. 

Long 
Hồ 

X. Phú 
Thịnh 

0.273 -0.52 0.00 0.55 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.011 10.196 LH_57 
Sông 
Long 
Hồ 

08_02_10 
H. 

Long 
Hồ 

TT. Long 
Hồ 

1.187 -0.94 0.00 1.66 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.002 10.210 LH_58 
Sông 
Long 
Hồ 

08_02_10 
H. 

Long 
Hồ 

TT. Long 
Hồ 

1.227 -0.94 0.00 1.69 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.998 10.225 LH_59 
Sông 
Long 
Hồ 

08_02_10 
H. 

Long 
Hồ 

X. Long 
Phước 

1.247 -0.95 0.00 1.69 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.988 10.271 LH_60 
Sông 
Mươn
g Lộ 

08_03_16 
H. 

Long 
Hồ 

X. Hòa 
Ninh 

0.610 -0.93 0.00 0.92 
Tháng 2 - 
Tháng 5 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

105.992 10.286 LH_61 
Sông 
Mươn
g Lộ 

08_03_16 
H. 

Long 
Hồ 

X. Hòa 
Ninh 

0.450 -0.94 0.00 0.67 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.003 10.316 LH_62 
Sông 
Mươn
g Lộ 

08_03_16 
H. 

Long 
Hồ 

X. Đồng 
Phú 

0.520 -0.97 0.00 0.66 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.961 10.192 LH_63 

Sông 
Ông 
Me 
Lớn 

08_02_02 
H. 

Long 
Hồ 

X. Lộc 
Hòa 

0.473 -0.77 0.08 0.51 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.965 10.207 LH_64 

Sông 
Ông 
Me 
Lớn 

08_02_02 
H. 

Long 
Hồ 

X. Long 
Phước 

0.607 -0.90 0.01 0.62 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.973 10.221 LH_65 

Sông 
Ông 
Me 
Lớn 

08_02_02 
H. 

Long 
Hồ 

X. Long 
Phước 

0.457 -0.94 0.00 0.54 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.992 10.231 LH_66 

Sông 
Ông 
Me 
Lớn 

08_02_02 
H. 

Long 
Hồ 

X. Long 
Phước 

0.647 -0.95 0.00 0.76 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.983 10.181 LH_67 

Sông 
Ông 
Me 
Nhỏ 

08_02_03 
H. 

Long 
Hồ 

X. Phú 
Đức 

0.334 -0.95 0.00 0.49 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.970 10.185 LH_68 

Sông 
Ông 
Me 
Nhỏ 

08_02_03 
H. 

Long 
Hồ 

X. Lộc 
Hòa 

0.244 -0.51 0.01 0.46 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.955 10.193 LH_69 

Sông 
Ông 
Me 
Nhỏ 

08_02_03 
H. 

Long 
Hồ 

X. Lộc 
Hòa 

0.162 -0.77 0.00 0.17 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.930 10.201 LH_70 

Sông 
Ông 
Me 
Nhỏ 

08_02_03 
H. 

Long 
Hồ 

X. Lộc 
Hòa 

0.453 -0.83 0.00 0.55 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.941 10.231 LH_71 
Sông 
Tân 
Hữu 

08_03_08 
H. 

Long 
Hồ 

X. Tân 
Hạnh 

0.278 -0.84 0.00 0.86 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.916 10.219 LH_72 
Sông 
Tân 

Nhơn 
08_02_15 

H. 
Long 
Hồ 

X. Tân 
Hạnh 

0.071 -0.71 0.00 0.07 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.920 10.228 LH_73 
Sông 
Tân 

Nhơn 
08_02_15 

H. 
Long 
Hồ 

X. Tân 
Hạnh 

0.121 -0.78 0.00 0.14 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.928 10.241 LH_74 
Sông 
Tân 

Nhơn 
08_02_15 

H. 
Long 
Hồ 

X. Tân 
Hạnh 

0.191 -0.84 0.00 0.20 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.889 10.188 LH_75 
Sông 
Xã 
Tào 

08_03_10 
H. 

Long 
Hồ 

X. Thạnh 
Quới 

0.274 -0.65 0.00 0.29 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.896 10.171 LH_76 
Sông 
Xã 
Tào 

08_03_10 
H. 

Long 
Hồ 

X. Thạnh 
Quới 

0.184 -0.67 0.00 0.19 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.071 10.239 MT_77 
Kênh 
Thầy 
Cai 

08_03_08 
H. 

Mang 
Thít 

X. Mỹ 
Phước 

1.558 -0.99 0.01 1.85 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.068 10.221 MT_78 
Kênh 
Thầy 
Cai 

08_03_08 
H. 

Mang 
Thít 

X. Nhơn 
Phú 

1.459 -0.99 0.01 1.72 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.070 10.219 MT_79 
Rạch 
Cái 

Nhum 
08_03_09 

H. 
Mang 
Thít 

X. Nhơn 
Phú 

1.086 -0.99 0.00 1.23 
Tháng 2 - 
Tháng 5 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

106.089 10.209 MT_80 
Rạch 
Cái 

Nhum 
08_03_09 

H. 
Mang 
Thít 

X. Nhơn 
Phú 

0.946 -0.98 0.00 1.04 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.055 10.138 MT_81 
Sông 
Bà 

Phong 
08_03_12 

H. 
Mang 
Thít 

X. Tân 
Long 

1.424 -1.11 0.00 1.87 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.076 10.126 MT_82 
Sông 
Bà 

Phong 
08_03_12 

H. 
Mang 
Thít 

X. Tân 
Long Hội 

1.725 -1.11 0.00 2.23 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.045 10.216 MT_83 
Sông 
Bình 
Hòa 

08_03_02 
H. 

Mang 
Thít 

X. Hòa 
Tịnh 

1.512 -1.00 0.00 1.73 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.025 10.206 MT_84 
Sông 
Bình 
Hòa 

08_03_02 
H. 

Mang 
Thít 

X. Hòa 
Tịnh 

1.542 -0.98 0.00 1.73 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.016 10.194 MT_85 
Sông 
Bình 
Hòa 

08_03_02 
H. 

Mang 
Thít 

X. Hòa 
Tịnh 

1.522 -0.94 0.00 1.66 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.093 10.205 MT_86 
Sông 

Cái Kè 
08_03_10 

H. 
Mang 
Thít 

X. Chánh 
Hội 

1.024 -0.98 0.00 1.03 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.102 10.219 MT_87 
Sông 

Cái Kè 
08_03_10 

H. 
Mang 
Thít 

X. An 
Phước 

1.144 -0.97 0.00 1.22 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.103 10.233 MT_88 
Sông 

Cái Kè 
08_03_10 

H. 
Mang 
Thít 

X. Mỹ 
Phước 

1.344 -0.96 0.03 1.51 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.073 10.194 MT_89 
Sông 
Cái 
Mới 

08_03_05 
H. 

Mang 
Thít 

X. Nhơn 
Phú 

0.421 -0.98 0.00 0.49 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.088 10.207 MT_90 
Sông 
Cái 
Mới 

08_03_05 
H. 

Mang 
Thít 

X. Nhơn 
Phú 

0.511 -0.98 0.00 0.60 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.090 10.207 MT_91 
Sông 
Cái 

Nhum 
08_02_06 

H. 
Mang 
Thít 

X. Nhơn 
Phú 

2.986 -0.98 0.68 3.08 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.100 10.193 MT_92 
Sông 
Cái 

Nhum 
08_02_06 

H. 
Mang 
Thít 

X. Chánh 
Hội 

2.938 -1.07 0.56 3.00 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.108 10.175 MT_93 
Sông 
Cái 

Nhum 
08_02_06 

H. 
Mang 
Thít 

TT. Cái 
Nhum 

3.048 -1.09 0.08 3.08 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.025 10.155 MT_94 

Sông 
Cái 
Sao 
Nhỏ 

08_03_14 
H. 

Mang 
Thít 

X. Tân 
Long 

0.224 -0.69 0.00 0.24 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.029 10.171 MT_95 

Sông 
Cái 
Sao 
Nhỏ 

08_03_14 
H. 

Mang 
Thít 

X. Bình 
Phước 

0.274 -1.11 0.00 0.73 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.031 10.187 MT_96 

Sông 
Cái 
Sao 
Nhỏ 

08_03_14 
H. 

Mang 
Thít 

X. Bình 
Phước 

0.334 -0.94 0.00 0.44 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.102 10.173 MT_97 
Sông 
Cầu 
Bò 

08_03_13 
H. 

Mang 
Thít 

X. Tân 
An Hội 

4.148 -1.09 0.73 4.35 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.089 10.173 MT_98 
Sông 
Cầu 
Bò 

08_03_13 
H. 

Mang 
Thít 

X. Chánh 
Hội 

3.288 -1.02 1.17 3.37 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.076 10.177 MT_99 
Sông 
Cầu 
Bò 

08_03_13 
H. 

Mang 
Thít 

X. Chánh 
Hội 

1.678 -0.98 0.47 1.69 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.062 10.174 MT_100 
Sông 
Cầu 

08_03_13 
H. 

Mang 
X. Bình 
Phước 

0.328 -0.95 0.00 0.36 
Tháng 2 - 
Tháng 5 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

Bò Thít 

106.050 10.182 MT_101 
Sông 
Cầu 
Bò 

08_03_13 
H. 

Mang 
Thít 

X. Bình 
Phước 

0.358 -0.95 0.00 0.52 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.032 10.189 MT_102 
Sông 
Cầu 
Bò 

08_03_13 
H. 

Mang 
Thít 

X. Bình 
Phước 

0.338 -0.94 0.00 0.37 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.013 10.195 MT_103 
Sông 
Hòa 
Tịnh 

08_03_01 
H. 

Mang 
Thít 

TT. Long 
Hồ 

0.405 -0.94 0.00 0.71 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.029 10.188 MT_104 
Sông 
Hòa 
Tịnh 

08_03_01 
H. 

Mang 
Thít 

X. Bình 
Phước 

0.425 -0.94 0.00 0.76 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.027 10.164 MT_105 
Sông 
Lung 

08_03_11 
H. 

Mang 
Thít 

X. Tân 
Long 

0.596 -1.11 0.00 0.65 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.040 10.153 MT_106 
Sông 
Lung 

08_03_11 
H. 

Mang 
Thít 

X. Tân 
Long 

0.846 -1.11 0.00 1.10 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.055 10.140 MT_107 
Sông 
Lung 

08_03_11 
H. 

Mang 
Thít 

X. Tân 
Long 

1.176 -1.11 0.00 1.59 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.026 10.205 MT_108 
Sông 

Thiềng 
Long 

08_03_03 
H. 

Mang 
Thít 

X. Hòa 
Tịnh 

0.203 -0.98 0.00 0.21 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.053 10.202 MT_109 
Sông 

Thiềng 
Long 

08_03_03 
H. 

Mang 
Thít 

X. Hòa 
Tịnh 

0.316 -0.99 0.00 0.33 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.046 10.218 MT_110 
Sông 
Vòi 
Voi 

08_03_07 
H. 

Mang 
Thít 

X. Hòa 
Tịnh 

2.006 -1.00 0.01 2.53 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.052 10.241 MT_111 
Sông 
Vòi 
Voi 

08_03_07 
H. 

Mang 
Thít 

X. Mỹ 
An 

2.216 -0.99 0.01 2.74 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.897 10.115 TB_112 
Kênh 
Bu Kê 

08_03_07 
H. Tam 

Bình 
X. Song 

Phú 
0.408 -0.67 0.00 0.45 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.906 10.128 TB_113 
Kênh 
Bu Kê 

08_03_07 
H. Tam 

Bình 
X. Phú 
Thịnh 

0.239 -0.40 0.00 0.28 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.913 10.145 TB_114 
Kênh 
Bu Kê 

08_03_07 
H. Tam 

Bình 
X. Phú 
Thịnh 

0.238 -0.38 0.00 0.25 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.900 10.052 TB_115 
Kênh 
Cái 
Sơn 

08_03_02 
H. Tam 

Bình 
X. Ngãi 

Tứ 
0.222 -0.93 0.00 0.26 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.913 10.077 TB_116 
Kênh 
Cái 
Sơn 

08_03_02 
H. Tam 

Bình 
X. Long 

Phú 
0.192 -0.89 0.00 0.22 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.914 10.078 TB_117 
Kênh 
Cái 
Sơn 

08_03_02 
H. Tam 

Bình 
X. Long 

Phú 
0.172 -0.89 0.00 0.20 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.924 10.102 TB_118 
Kênh 
Cái 
Sơn 

08_03_02 
H. Tam 

Bình 
X. Mỹ 

Lộc 
0.152 -0.90 0.00 0.19 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.002 10.082 TB_119 
Kênh 
Xáng 

08_03_01 
H. Tam 

Bình 
X. Hòa 

Lộc 
1.736 -1.10 0.08 2.60 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.999 10.068 TB_120 
Kênh 
Xáng 

08_03_01 
H. Tam 

Bình 

X. Mỹ 
Thạnh 
Trung 

1.696 -1.03 0.06 2.55 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.991 10.052 TB_121 
Kênh 
Xáng 

08_03_01 
H. Tam 

Bình 

X. Mỹ 
Thạnh 
Trung 

1.826 -0.88 0.21 2.06 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.983 10.043 TB_122 
Kênh 
Xáng 

08_03_01 
H. Tam 

Bình 

X. Mỹ 
Thạnh 
Trung 

1.846 -0.68 0.37 2.05 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.967 10.051 TB_123 Kênh 08_03_01 H. Tam X. Mỹ 0.356 -0.54 0.00 0.43 Tháng 2 - 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

Xáng Bình Thạnh 
Trung 

Tháng 5 

105.950 10.059 TB_124 
Kênh 
Xáng 

08_03_01 
H. Tam 

Bình 

X. Mỹ 
Thạnh 
Trung 

0.729 -0.55 0.01 1.37 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.934 10.067 TB_125 
Kênh 
Xáng 

08_03_01 
H. Tam 

Bình 
X. Long 

Phú 
0.739 -0.55 0.00 1.20 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.915 10.077 TB_126 
Kênh 
Xáng 

08_03_01 
H. Tam 

Bình 
X. Long 

Phú 
0.609 -0.61 0.00 0.62 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.888 10.090 TB_127 
Kênh 
Xáng 

08_03_01 
H. Tam 

Bình 
X. Tân 

Phú 
0.569 -0.85 0.00 0.62 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.951 10.015 TB_128 
Rạch 
Ba 
Phố 

08_03_05 
H. Tam 

Bình 
X. Bình 

Ninh 
0.619 -0.72 0.00 0.69 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.940 9.990 TB_129 
Rạch 
Ba 
Phố 

08_03_05 
H. Tam 

Bình 
X. Bình 

Ninh 
0.719 -0.96 0.00 0.80 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.937 10.065 TB_130 
Rạch 

Cà Ná 
08_03_04 

H. Tam 
Bình 

X. Mỹ 
Thạnh 
Trung 

0.249 -0.55 0.00 0.41 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.950 10.017 TB_131 
Rạch 

Cà Ná 
08_03_04 

H. Tam 
Bình 

X. Loan 
Mỹ 

0.389 -0.72 0.00 0.56 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.885 10.090 TB_132 
Rạch 
Chà 
Và 

08_02_09 
H. Tam 

Bình 
X. Tân 

Phú 
1.722 -0.85 0.00 2.71 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.860 10.081 TB_133 
Rạch 
Chà 
Và 

08_02_09 
H. Tam 

Bình 
X. Tân 

Phú 
1.822 -0.86 0.01 2.79 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.899 10.050 TB_134 
Rạch 
Sóc 
Tro 

08_03_03 
H. Tam 

Bình 
X. Ngãi 

Tứ 
1.689 -0.93 0.00 2.41 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.904 10.033 TB_135 
Rạch 
Sóc 
Tro 

08_03_03 
H. Tam 

Bình 
X. Ngãi 

Tứ 
1.759 -0.93 0.01 2.48 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.910 10.016 TB_136 
Rạch 
Sóc 
Tro 

08_03_03 
H. Tam 

Bình 
X. Ngãi 

Tứ 
1.759 -0.94 0.00 3.23 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.913 10.000 TB_137 
Rạch 
Sóc 
Tro 

08_03_03 
H. Tam 

Bình 
X. Ngãi 

Tứ 
1.999 -0.95 0.00 3.31 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.920 9.976 TB_138 
Rạch 
Sóc 
Tro 

08_03_03 
H. Tam 

Bình 
X. Ngãi 

Tứ 
2.159 -0.96 0.01 3.35 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.918 9.967 TB_139 
Sông 
Ba 

Càng 
08_03_08 

H. Tam 
Bình 

TT. Trà 
Ôn 

9.829 -0.95 0.11 15.31 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.931 9.979 TB_140 
Sông 
Ba 

Càng 
08_03_08 

H. Tam 
Bình 

X. Bình 
Ninh 

8.539 -0.96 0.01 13.55 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.941 9.990 TB_141 
Sông 
Ba 

Càng 
08_03_08 

H. Tam 
Bình 

X. Loan 
Mỹ 

7.289 -0.96 0.00 11.98 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.956 10.000 TB_142 
Sông 
Ba 

Càng 
08_03_08 

H. Tam 
Bình 

X. Loan 
Mỹ 

6.859 -0.97 0.01 11.64 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.982 10.020 TB_143 
Sông 
Ba 

Càng 
08_03_08 

H. Tam 
Bình 

X. Loan 
Mỹ 

6.769 -0.97 0.02 11.65 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.983 10.022 TB_144 
Sông 
Ba 

Càng 
08_03_08 

H. Tam 
Bình 

X. Mỹ 
Thạnh 
Trung 

6.159 -0.98 0.02 11.49 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.994 10.038 TB_145 
Sông 
Ba 

Càng 
08_03_08 

H. Tam 
Bình 

TT. Tam 
Bình 

5.756 -0.99 0.01 11.61 
Tháng 2 - 
Tháng 5 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

106.004 10.053 TB_146 
Sông 
Ba 

Càng 
08_03_08 

H. Tam 
Bình 

X. Tường 
Lộc 

5.616 -1.03 0.03 11.71 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.019 10.075 TB_147 
Sông 
Ba 

Càng 
08_03_08 

H. Tam 
Bình 

X. Tường 
Lộc 

5.486 -1.09 0.01 11.94 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.018 10.078 TB_148 
Sông 

Ba Kè 
08_02_07 

H. Tam 
Bình 

X. Hòa 
Hiệp 

4.189 -1.09 0.01 5.56 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.004 10.082 TB_149 
Sông 

Ba Kè 
08_02_07 

H. Tam 
Bình 

X. Hòa 
Lộc 

3.679 -1.10 0.00 4.61 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.011 10.094 TB_150 
Sông 

Ba Kè 
08_02_07 

H. Tam 
Bình 

X. Hòa 
Lộc 

3.249 -1.09 0.00 3.79 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.997 10.106 TB_151 
Sông 

Ba Kè 
08_02_07 

H. Tam 
Bình 

X. Mỹ 
Lộc 

2.429 -1.09 0.00 3.37 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.968 10.115 TB_152 
Sông 

Ba Kè 
08_02_07 

H. Tam 
Bình 

X. Mỹ 
Lộc 

1.769 -1.07 0.01 2.92 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.965 10.114 TB_153 
Sông 
Cái 

Ngang 
08_02_06 

H. Tam 
Bình 

X. Phú 
Lộc 

1.207 -1.07 0.02 2.12 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.962 10.098 TB_154 
Sông 
Cái 

Ngang 
08_02_06 

H. Tam 
Bình 

X. Mỹ 
Lộc 

1.197 -1.05 0.00 2.07 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.949 10.096 TB_155 
Sông 
Cái 

Ngang 
08_02_06 

H. Tam 
Bình 

X. Phú 
Lộc 

1.057 -1.00 0.01 1.74 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.933 10.100 TB_156 
Sông 
Cái 

Ngang 
08_02_06 

H. Tam 
Bình 

X. Mỹ 
Lộc 

0.897 -0.90 0.01 1.41 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.917 10.108 TB_157 
Sông 
Cái 

Ngang 
08_02_06 

H. Tam 
Bình 

X. Song 
Phú 

0.787 -0.89 0.00 1.10 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.897 10.113 TB_158 
Sông 
Cái 

Ngang 
08_02_06 

H. Tam 
Bình 

X. Song 
Phú 

0.737 -0.86 0.00 1.02 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.970 10.148 TB_159 
Sông 
Cái 
Sao 

08_03_05 
H. Tam 

Bình 
X. Tân 

Lộc 
1.090 -0.96 0.00 1.72 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.960 10.125 TB_160 
Sông 
Cái 
Sao 

08_03_05 
H. Tam 

Bình 
X. Hậu 

Lộc 
0.830 -1.07 0.01 1.16 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.859 10.081 
TXBM_16

1 

Kênh 
Chà 
Và 

08_03_06 
Tx. 

Bình 
Minh 

X. Đông 
Thạnh 

1.496 -0.86 0.00 2.11 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.828 10.069 
TXBM_16

2 

Kênh 
Chà 
Và 

08_03_06 
Tx. 

Bình 
Minh 

X. Đông 
Bình 

1.646 -0.88 0.00 2.24 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.796 10.064 
TXBM_16

3 

Kênh 
Hai 
Quý 

08_03_01 
Tx. 

Bình 
Minh 

TT. Cái 
Vồn 

2.213 -0.87 0.00 3.10 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.796 10.080 
TXBM_16

4 

Kênh 
Hai 
Quý 

08_03_01 
Tx. 

Bình 
Minh 

TT. Cái 
Vồn 

3.043 -0.87 0.01 3.36 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.797 10.106 
TXBM_16

5 

Kênh 
Hai 
Quý 

08_03_01 
Tx. 

Bình 
Minh 

X. Thành 
Lợi 

2.123 -0.86 0.02 3.91 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.852 10.109 
TXBM_16

6 

Kênh 
Phán 
Tiết 

08_02_02 
Tx. 

Bình 
Minh 

X. Thuận 
An 

0.524 -0.51 0.00 0.54 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.830 10.097 
TXBM_16

7 

Kênh 
Phán 
Tiết 

08_02_02 
Tx. 

Bình 
Minh 

X. Thuận 
An 

0.534 -0.77 0.00 0.57 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.827 10.070 
TXBM_16

8 
Rạch 
Vồn 

08_03_04 
Tx. 

Bình 
Minh 

X. Thuận 
An 

2.165 -0.88 0.00 2.72 
Tháng 2 - 
Tháng 5 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

105.829 10.084 
TXBM_16

9 
Rạch 
Vồn 

08_03_04 
Tx. 

Bình 
Minh 

X. Thuận 
An 

1.275 -0.84 0.01 2.07 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.803 10.054 
TXBM_17

0 

Sông 
Cái 
Vồn 
Lớn 

08_03_07 
Tx. 

Bình 
Minh 

X. Mỹ 
Hòa 

3.380 -0.87 0.00 5.88 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.822 10.064 
TXBM_17

1 

Sông 
Cái 
Vồn 
Lớn 

08_03_07 
Tx. 

Bình 
Minh 

X. Mỹ 
Hòa 

3.280 -0.88 0.00 5.74 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.826 10.069 
TXBM_17

2 

Sông 
Cái 
Vồn 
Lớn 

08_03_07 
Tx. 

Bình 
Minh 

X. Đông 
Bình 

3.180 -0.88 0.02 5.61 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.797 10.081 
TXBM_17

3 

Sông 
Cái 
Vồn 
Nhỏ 

08_03_05 
Tx. 

Bình 
Minh 

TT. Cái 
Vồn 

0.277 -0.87 0.00 0.32 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.822 10.065 
TXBM_17

4 

Sông 
Cái 
Vồn 
Nhỏ 

08_03_05 
Tx. 

Bình 
Minh 

TT. Cái 
Vồn 

0.277 -0.88 0.00 0.28 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.868 10.047 
TXBM_17

5 

Sông 
Phù 
Ly 

08_03_03 
Tx. 

Bình 
Minh 

X. Đông 
Thạnh 

0.682 -0.89 0.00 0.78 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.851 10.042 
TXBM_17

6 

Sông 
Phù 
Ly 

08_03_03 
Tx. 

Bình 
Minh 

X. Đông 
Bình 

0.792 -0.90 0.00 0.84 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.829 10.043 
TXBM_17

7 

Sông 
Phù 
Ly 

08_03_03 
Tx. 

Bình 
Minh 

X. Đông 
Bình 

0.744 -0.92 0.00 0.87 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.775 10.189 BT_178 
Kênh 
Mười 
Thới 

08_02_04 
H. Bình 

Tân 
X. Tân 
Thành 

0.373 -0.66 0.00 0.57 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.775 10.171 BT_179 
Kênh 
Mười 
Thới 

08_02_04 
H. Bình 

Tân 
X. Tân 
Thành 

0.513 -0.66 0.00 0.66 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.767 10.155 BT_180 
Kênh 
Mười 
Thới 

08_02_04 
H. Bình 

Tân 
X. Tân 
Thành 

0.917 -0.67 0.00 0.94 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.758 10.139 BT_181 
Kênh 
Mười 
Thới 

08_02_04 
H. Bình 

Tân 
X. Tân 
Thành 

0.967 -0.75 0.01 0.99 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.745 10.118 BT_182 
Kênh 
Mười 
Thới 

08_02_04 
H. Bình 

Tân 
X. Tân 
Bình 

1.037 -0.84 0.00 1.05 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.863 10.147 BT_183 
Kênh 
Phán 
Tiết 

08_03_02 
H. Bình 

Tân 
X. Phú 
Thịnh 

0.416 -0.43 0.00 0.55 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.861 10.129 BT_184 
Kênh 
Phán 
Tiết 

08_03_02 
H. Bình 

Tân 

X. 
Nguyễn 

Văn 
Thành 

0.396 -0.44 0.00 0.54 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.852 10.109 BT_185 
Kênh 
Phán 
Tiết 

08_03_02 
H. Bình 

Tân 
X. Mỹ 
Thuận 

0.386 -0.51 0.00 0.46 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.715 10.140 BT_186 
Kênh 
Xã 

Khánh 
08_02_03 

H. Bình 
Tân 

X. Tân 
An 

Thạnh 
0.760 -0.83 0.01 0.98 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.733 10.169 BT_187 
Kênh 
Xã 

Khánh 
08_02_03 

H. Bình 
Tân 

X. Tân 
Hưng 

0.680 -0.67 0.00 0.88 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.748 10.198 BT_188 
Kênh 
Xã 

08_02_03 
H. Bình 

Tân 
X. Tân 
Hưng 

0.600 -0.64 0.01 0.77 
Tháng 2 - 
Tháng 5 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

Khánh 

105.827 10.105 BT_189 
Rạch 
Vồn 

08_03_04 
H. Bình 

Tân 
X. Mỹ 
Thuận 

1.195 -0.77 0.00 1.64 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.827 10.106 BT_190 
Sông 
Mỹ 

Thuận 
08_02_05 

H. Bình 
Tân 

X. Mỹ 
Thuận 

0.996 -0.77 0.00 1.29 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.830 10.120 BT_191 
Sông 
Mỹ 

Thuận 
08_02_05 

H. Bình 
Tân 

X. Mỹ 
Thuận 

1.456 -0.75 0.08 3.16 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.822 10.134 BT_192 
Sông 
Mỹ 

Thuận 
08_02_05 

H. Bình 
Tân 

X. 
Nguyễn 

Văn 
Thành 

1.146 -0.74 0.00 1.55 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.827 10.149 BT_193 
Sông 
Mỹ 

Thuận 
08_02_05 

H. Bình 
Tân 

X. 
Nguyễn 

Văn 
Thành 

0.726 -0.75 0.00 0.99 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.715 10.138 BT_194 
Sông 
Trà 

Mơn 
08_02_01 

H. Bình 
Tân 

X. Tân 
An 

Thạnh 
0.698 -0.83 0.01 0.98 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.723 10.123 BT_195 
Sông 
Trà 

Mơn 
08_02_01 

H. Bình 
Tân 

X. Tân 
Bình 

2.358 -0.83 1.04 2.36 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.727 10.120 BT_196 
Sông 
Trà 

Mơn 
08_02_01 

H. Bình 
Tân 

X. Tân 
Bình 

3.618 -0.84 1.84 3.65 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.755 10.101 BT_197 
Sông 
Trà 

Mơn 
08_02_01 

H. Bình 
Tân 

X. Tân 
Quới 

4.388 -0.85 2.36 4.40 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.759 10.100 BT_198 
Sông 
Trà 

Mơn 
08_02_01 

H. Bình 
Tân 

X. Tân 
Quới 

1.318 -0.86 0.00 1.32 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.782 10.075 BT_199 
Sông 
Trà 

Mơn 
08_02_01 

H. Bình 
Tân 

X. Tân 
Quới 

1.716 -0.87 0.00 2.63 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.137 10.078 VL_200 
Kênh 
Mới 

08_03_13 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Hiếu 

0.217 -0.86 0.00 0.24 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.136 10.062 VL_201 
Kênh 
Mới 

08_03_13 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Hiếu 

0.187 -0.84 0.00 0.21 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.124 10.030 VL_202 
Kênh 
Mới 

08_03_13 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
An 

0.127 -0.84 0.00 0.14 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.170 10.082 VL_203 
Kênh 
Sầy 
Đồn 

08_03_18 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Hiếu 

0.326 -0.85 0.00 0.34 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.172 10.065 VL_204 
Kênh 
Sầy 
Đồn 

08_03_18 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Thành 

0.306 -0.67 0.00 0.32 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.175 10.048 VL_205 
Kênh 
Sầy 
Đồn 

08_03_18 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Thành 

0.116 -0.64 0.00 0.12 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.178 10.024 VL_206 
Kênh 
Sầy 
Đồn 

08_03_18 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Ngãi 

0.642 -0.70 0.03 0.68 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.094 10.042 VL_207 
Rạch 

Cái Cá 
08_03_03 

H. 
Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Nhơn 

0.680 -0.86 0.00 0.88 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.112 10.035 VL_208 
Rạch 

Cái Cá 
08_03_03 

H. 
Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Nhơn 

0.450 -0.84 0.00 0.72 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.134 10.024 VL_209 
Rạch 

Cái Cá 
08_03_03 

H. 
Vũng 

X. Hiếu 
Nhơn 

0.670 -0.71 0.00 0.87 
Tháng 2 - 
Tháng 5 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

Liêm 

106.140 10.140 VL_210 
Rạch 
Cái 
Tôm 

08_02_07 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Tân 
Quới 
Trung 

0.450 -1.05 0.00 0.48 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.153 10.141 VL_211 
Rạch 
Cái 
Tôm 

08_02_07 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Quới 
An 

0.460 -1.06 0.00 0.47 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.168 10.157 VL_212 
Rạch 
Cái 
Tôm 

08_02_07 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Quới 
An 

0.600 -1.08 0.00 0.61 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.183 10.097 VL_213 
Rạch 
Đôn 

08_03_14 
H. 

Vũng 
Liêm 

TT. Vũng 
Liêm 

0.863 -1.09 0.00 2.32 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.199 10.054 VL_214 
Rạch 
Đôn 

08_03_14 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Ngãi 

2.393 -0.91 0.05 2.57 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.189 10.104 VL_215 
Rạch 
Lá 

08_03_16 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Thành 

Tây 
1.347 -1.10 0.01 2.86 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.173 10.128 VL_216 
Rạch 
Lá 

08_03_16 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Quới 
An 

1.277 -1.11 0.12 2.84 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.136 10.024 VL_217 
Rạch 
Mây 
Tức 

08_03_09 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
An 

0.215 -0.77 0.00 0.29 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.172 10.022 VL_218 
Rạch 
Mây 
Tức 

08_03_09 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
An 

0.800 -0.79 0.00 0.81 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.182 10.024 VL_219 
Rạch 
Mây 
Tức 

08_03_09 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Ngãi 

0.555 -0.81 0.00 1.12 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.208 10.011 VL_220 
Rạch 
Mây 
Tức 

08_03_09 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Nghĩa 

0.830 -0.84 0.00 1.16 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.137 10.080 VL_221 
Rạch 
Mướp 

Sát 
08_03_12 

H. 
Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Hiếu 

0.233 -0.86 0.00 0.24 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.142 10.096 VL_222 
Rạch 
Mướp 

Sát 
08_03_12 

H. 
Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Hiệp 

0.253 -0.89 0.00 0.27 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.133 10.115 VL_223 
Rạch 
Mướp 

Sát 
08_03_12 

H. 
Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Hiệp 

0.293 -1.03 0.00 0.29 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.230 10.059 VL_224 
Rạch 
Ngã 
Bát 

08_03_15 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Ngãi 

2.400 -0.97 0.03 2.62 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.217 10.051 VL_225 
Rạch 
Ngã 
Bát 

08_03_15 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Nghĩa 

1.120 -0.89 0.01 1.17 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.206 10.040 VL_226 
Rạch 
Ngã 
Bát 

08_03_15 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Nghĩa 

0.220 -0.88 0.00 0.24 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.115 9.941 VL_227 
Rạch 
Ngãi 
Hậu 

08_03_10 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Nghĩa 

0.409 -0.44 0.00 0.66 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.125 9.952 VL_228 
Rạch 
Ngãi 
Hậu 

08_03_10 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Nghĩa 

0.219 -0.42 0.00 0.36 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.132 9.968 VL_229 
Rạch 
Ngãi 
Hậu 

08_03_10 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Thành 

0.859 -0.43 0.08 1.11 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.132 9.986 VL_230 
Rạch 
Ngãi 
Hậu 

08_03_10 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Thành 

0.639 -0.44 0.02 1.54 
Tháng 2 - 
Tháng 5 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

106.135 10.003 VL_231 
Rạch 
Ngãi 
Hậu 

08_03_10 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Nhơn 

0.719 -0.54 0.02 1.85 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.135 10.023 VL_232 
Rạch 
Ngãi 
Hậu 

08_03_10 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Nhơn 

0.779 -0.71 0.00 1.89 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.138 10.139 VL_233 
Rạch 

Quang 
Bình 

08_03_08 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Chánh 

0.425 -1.05 0.00 0.48 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.130 10.119 VL_234 
Rạch 

Quang 
Bình 

08_03_08 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Chánh 

0.535 -1.03 0.00 0.56 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.093 10.041 VL_235 
Rạch 
Ranh 
Tổng 

08_03_11 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Hòa 
Bình 

0.637 -0.86 0.08 1.62 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.089 10.025 VL_236 
Rạch 
Ranh 
Tổng 

08_03_11 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Nhơn 

0.627 -0.65 0.03 1.60 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.082 10.008 VL_237 
Rạch 
Ranh 
Tổng 

08_03_11 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Thành 

0.317 -0.52 0.02 0.65 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.076 9.991 VL_238 
Rạch 
Ranh 
Tổng 

08_03_11 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Thành 

0.207 -0.52 0.00 0.25 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.066 9.975 VL_239 
Rạch 
Ranh 
Tổng 

08_03_11 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Thới 
Hòa 

0.217 -0.51 0.00 0.25 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.110 10.036 VL_240 

Sông 
Bưng 
Trườn

g 

08_03_03 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Thuận 

3.900 -0.84 0.01 5.84 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.113 10.053 VL_241 

Sông 
Bưng 
Trườn

g 

08_03_03 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Thuận 

3.940 -0.88 0.05 5.88 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.115 10.071 VL_242 

Sông 
Bưng 
Trườn

g 

08_03_03 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Phụng 

3.910 -0.91 0.03 5.81 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.113 10.104 VL_243 

Sông 
Bưng 
Trườn

g 

08_03_03 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Tân 
An 

Luông 
3.860 -0.98 0.00 5.69 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.136 10.026 VL_244 
Sông 
Mai 
Phốp 

08_03_19 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
An 

0.214 -0.71 0.00 0.25 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.142 10.042 VL_245 
Sông 
Mai 
Phốp 

08_03_19 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
An 

0.152 -0.71 0.00 0.17 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.149 10.057 VL_246 
Sông 
Mai 
Phốp 

08_03_19 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Hiếu 

0.234 -0.72 0.00 0.24 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.155 10.073 VL_247 
Sông 
Mai 
Phốp 

08_03_19 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Hiếu 

0.254 -0.80 0.00 0.26 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.110 10.034 VL_248 
Sông 
Ngãi 

Chánh 
08_03_01 

H. 
Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Nhơn 

0.320 -0.84 0.00 0.48 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.105 10.018 VL_249 
Sông 
Ngãi 

Chánh 
08_03_01 

H. 
Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Nhơn 

0.280 -0.84 0.00 0.41 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.099 10.001 VL_250 
Sông 
Ngãi 

Chánh 
08_03_01 

H. 
Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Thành 

0.250 -0.81 0.00 0.35 
Tháng 2 - 
Tháng 5 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

106.093 9.984 VL_251 
Sông 
Ngãi 

Chánh 
08_03_01 

H. 
Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Thành 

0.240 -0.72 0.00 0.31 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.086 9.961 VL_252 
Sông 
Ngãi 

Chánh 
08_03_01 

H. 
Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Nghĩa 

0.220 -0.49 0.00 0.29 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.156 10.075 VL_253 
Sông 
Nhà 
Ðài 

08_03_17 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Hiếu 

0.210 -0.80 0.00 0.26 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.170 10.083 VL_254 
Sông 
Nhà 
Ðài 

08_03_17 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Hiệp 

0.392 -0.85 0.00 0.45 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.177 10.100 VL_255 
Sông 
Nhà 
Ðài 

08_03_17 
H. 

Vũng 
Liêm 

TT. Vũng 
Liêm 

0.572 -1.08 0.00 0.68 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.111 9.940 VL_256 
Sông 
Trà 

Ngoa 
08_02_15 

H. 
Vũng 
Liêm 

X. Hiếu 
Nghĩa 

0.505 -0.44 0.00 0.71 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.211 10.099 VL_257 
Sông 
Vũng 
Liêm 

08_03_02 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Thành 

Tây 
7.658 -1.14 0.01 8.87 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.191 10.102 VL_258 
Sông 
Vũng 
Liêm 

08_03_02 
H. 

Vũng 
Liêm 

TT. Vũng 
Liêm 

9.418 -1.10 0.00 11.09 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.185 10.098 VL_259 
Sông 
Vũng 
Liêm 

08_03_02 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Thành 

Tây 
10.588 -1.09 0.03 12.43 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.172 10.104 VL_260 
Sông 
Vũng 
Liêm 

08_03_02 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Hiệp 

9.308 -1.08 0.00 11.01 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.158 10.111 VL_261 
Sông 
Vũng 
Liêm 

08_03_02 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Quới 
An 

9.288 -1.07 0.06 10.90 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.144 10.118 VL_262 
Sông 
Vũng 
Liêm 

08_03_02 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Hiệp 

9.348 -1.06 0.09 10.98 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.132 10.118 VL_263 
Sông 
Vũng 
Liêm 

08_03_02 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Chánh 

7.068 -1.03 0.00 8.73 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.113 10.106 VL_264 
Sông 
Vũng 
Liêm 

08_03_02 
H. 

Vũng 
Liêm 

X. Trung 
Chánh 

4.458 -0.98 0.06 6.50 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.046 10.039 TO_265 
Rạch 
Ban 
Bần 

08_03_12 
H. Trà 

Ôn 
X. Hòa 
Bình 

0.340 -0.65 0.00 0.61 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.009 10.058 TO_266 
Rạch 
Ban 
Bần 

08_03_12 
H. Trà 

Ôn 
X. Nhơn 

Bình 
0.280 -0.64 0.00 0.32 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.084 10.013 TO_267 
Rạch 
Ban 
Bần 

08_03_12 
H. Trà 

Ôn 
X. Thới 

Hòa 
0.760 -0.65 0.06 1.86 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.047 10.080 TO_268 
Rạch 

Cái Cá 
08_03_03 

H. Trà 
Ôn 

X. Xuân 
Hiệp 

1.210 -1.09 0.00 1.47 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.063 10.074 TO_269 
Rạch 

Cái Cá 
08_03_03 

H. Trà 
Ôn 

X. Xuân 
Hiệp 

1.140 -1.00 0.00 1.44 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.080 10.068 TO_270 
Rạch 

Cái Cá 
08_03_03 

H. Trà 
Ôn 

X. Xuân 
Hiệp 

0.670 -0.91 0.00 0.82 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.093 10.043 TO_271 
Rạch 

Cái Cá 
08_03_03 

H. Trà 
Ôn 

X. Hòa 
Bình 

0.440 -0.89 0.00 0.57 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.984 9.995 TO_272 
Rạch 
Cần 
Thay 

08_03_05 
H. Trà 

Ôn 
X. Tân 

Mỹ 
0.312 -0.75 0.00 0.40 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.956 9.993 TO_273 
Rạch 
Cần 

08_03_05 
H. Trà 

Ôn 
X. Tân 

Mỹ 
0.352 -0.93 0.00 0.44 

Tháng 2 - 
Tháng 5 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

Thay 

105.980 9.965 TO_274 
Rạch 
Cây 
Mét 

08_03_09 
H. Trà 

Ôn 
X. Tân 

Mỹ 
0.253 -0.44 0.00 0.91 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.010 9.961 TO_275 
Rạch 
Cây 
Mét 

08_03_09 
H. Trà 

Ôn 
X. Vĩnh 

Xuân 
0.263 -0.42 0.00 0.75 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.932 9.979 TO_276 
Rạch 
Cống 

08_03_07 
H. Trà 

Ôn 
X. Thiện 

Mỹ 
0.260 -0.96 0.00 0.79 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.943 9.971 TO_277 
Rạch 
Cống 

08_03_07 
H. Trà 

Ôn 
X. Thiện 

Mỹ 
0.250 -0.75 0.01 0.75 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.970 9.973 TO_278 
Rạch 
Cống 

08_03_07 
H. Trà 

Ôn 
X. Tân 

Mỹ 
0.250 -0.46 0.02 0.70 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.039 10.075 TO_279 
Rạch 
Lý 

Nho 
08_03_14 

H. Trà 
Ôn 

X. Xuân 
Hiệp 

1.775 -1.09 0.42 2.77 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.041 10.067 TO_280 
Rạch 
Lý 

Nho 
08_03_14 

H. Trà 
Ôn 

X. Xuân 
Hiệp 

1.755 -0.67 0.48 2.75 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.042 10.067 TO_281 
Rạch 
Săng 
Trắng 

08_03_13 
H. Trà 

Ôn 
X. Nhơn 

Bình 
0.201 -0.67 0.00 0.32 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.041 10.046 TO_282 
Rạch 
Săng 
Trắng 

08_03_13 
H. Trà 

Ôn 
X. Nhơn 

Bình 
0.211 -0.54 0.00 0.34 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.004 9.987 TO_283 
Rạch 
Tầm 
Vu 

08_03_06 
H. Trà 

Ôn 
X. Trà 
Côn 

0.363 -0.55 0.02 1.07 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.985 9.995 TO_284 
Rạch 
Tầm 
Vu 

08_03_06 
H. Trà 

Ôn 
X. Tân 

Mỹ 
0.373 -0.70 0.01 1.09 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.990 10.007 TO_285 
Rạch 
Tầm 
Vu 

08_03_06 
H. Trà 

Ôn 
X. Tân 

Mỹ 
0.243 -0.86 0.00 0.42 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.030 9.972 TO_286 
Rạch 
Tân 
Dinh 

08_03_02 
H. Trà 

Ôn 
X. Thuận 

Thới 
0.151 -0.48 0.00 0.21 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.031 9.955 TO_287 
Rạch 
Tân 
Dinh 

08_03_02 
H. Trà 

Ôn 
X. Thuận 

Thới 
0.241 -0.46 0.00 0.30 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.023 9.939 TO_288 
Rạch 
Tân 
Dinh 

08_03_02 
H. Trà 

Ôn 
X. Vĩnh 

Xuân 
0.381 -0.80 0.00 0.68 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.013 9.924 TO_289 
Rạch 
Tân 
Dinh 

08_03_02 
H. Trà 

Ôn 
X. Vĩnh 

Xuân 
0.961 -0.97 0.00 1.19 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.007 9.912 TO_290 
Rạch 
Tân 
Dinh 

08_03_02 
H. Trà 

Ôn 
X. Tích 
Thiện 

1.851 -0.97 0.00 2.06 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.987 9.901 TO_291 
Rạch 
Tân 
Dinh 

08_03_02 
H. Trà 

Ôn 
X. Tích 
Thiện 

2.071 -0.97 0.00 2.20 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.957 9.933 TO_292 
Rạch 
Tra 

08_03_08 
H. Trà 

Ôn 
X. Thiện 

Mỹ 
0.369 -0.96 0.00 0.50 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.961 9.947 TO_293 
Rạch 
Tra 

08_03_08 
H. Trà 

Ôn 
X. Thiện 

Mỹ 
0.349 -0.65 0.00 0.48 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.966 9.958 TO_294 
Rạch 
Tra 

08_03_08 
H. Trà 

Ôn 
X. Thiện 

Mỹ 
0.319 -0.51 0.00 0.43 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.970 9.973 TO_295 
Rạch 
Tra 

08_03_08 
H. Trà 

Ôn 
X. Thiện 

Mỹ 
0.289 -0.46 0.00 0.37 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.984 10.020 TO_296 
Rạch 
Trà 
Côn 

08_03_01 
H. Trà 

Ôn 
X. Tân 

Mỹ 
0.355 -0.98 0.00 0.85 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.990 10.007 TO_297 Rạch 08_03_01 H. Trà X. Tân 0.145 -0.86 0.00 0.30 Tháng 2 - 
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Kinh độ Vĩ độ Mã điểm Sông 
Mã Sông 

Kênh 
Huyện 

Xã, 
Phường 

DCTT
[m3/s] 

MNT
C [m] 

Qmin 

tháng 
[m3/

s] 

Qmin 03 

tháng 
[m3/s] 

Thời 
đoạn cần 
duy trì 

Trà 
Côn 

Ôn Mỹ Tháng 5 

105.990 10.007 TO_298 
Rạch 
Trà 
Côn 

08_03_01 
H. Trà 

Ôn 
X. Trà 
Côn 

0.125 -0.62 0.00 0.29 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.014 9.989 TO_299 
Rạch 
Trà 
Côn 

08_03_01 
H. Trà 

Ôn 
X. Trà 
Côn 

0.255 -0.53 0.00 0.36 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.941 9.988 TO_300 
Rạch 
Trà 
Mòn 

08_03_04 
H. Trà 

Ôn 
X. Thiện 

Mỹ 
0.393 -0.96 0.00 0.47 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.956 9.992 TO_301 
Rạch 
Trà 
Mòn 

08_03_04 
H. Trà 

Ôn 
X. Tân 

Mỹ 
0.323 -0.93 0.00 0.44 

Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.970 9.974 TO_302 
Rạch 
Vĩnh 

Thạnh 
08_03_10 

H. Trà 
Ôn 

X. Tân 
Mỹ 

0.502 -0.46 0.01 1.13 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.979 9.966 TO_303 
Rạch 
Vĩnh 

Thạnh 
08_03_10 

H. Trà 
Ôn 

X. Tân 
Mỹ 

0.472 -0.44 0.01 1.04 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

105.989 10.017 TO_304 
Sông 
Trà 

Ngoa 
08_02_15 

H. Trà 
Ôn 

X. Trà 
Côn 

1.285 -0.98 0.01 1.48 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.004 10.013 TO_305 
Sông 
Trà 

Ngoa 
08_02_15 

H. Trà 
Ôn 

X. Trà 
Côn 

1.245 -0.89 0.00 1.38 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.019 10.009 TO_306 
Sông 
Trà 

Ngoa 
08_02_15 

H. Trà 
Ôn 

X. Hựu 
Thành 

1.545 -0.79 0.00 1.71 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.032 10.001 TO_307 
Sông 
Trà 

Ngoa 
08_02_15 

H. Trà 
Ôn 

X. Hựu 
Thành 

1.065 -0.69 0.00 1.38 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.045 9.992 TO_308 
Sông 
Trà 

Ngoa 
08_02_15 

H. Trà 
Ôn 

X. Hựu 
Thành 

0.655 -0.65 0.00 0.84 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.064 9.976 TO_309 
Sông 
Trà 

Ngoa 
08_02_15 

H. Trà 
Ôn 

X. Thới 
Hòa 

0.615 -0.58 0.00 0.80 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.068 9.972 TO_310 
Sông 
Trà 

Ngoa 
08_02_15 

H. Trà 
Ôn 

X. Hiếu 
Nghĩa 

0.315 -0.51 0.00 0.52 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

106.086 9.960 TO_311 
Sông 
Trà 

Ngoa 
08_02_15 

H. Trà 
Ôn 

X. Hựu 
Thành 

0.505 -0.49 0.00 0.72 
Tháng 2 - 
Tháng 5 

Ghi chú: DCTT: Dòng chảy tối thiểu; MNTT: Mực nước tối thiểu; Qmin tháng: Lưu lượng nhỏ nhất tháng 

4; Qmin 03 tháng: Lưu lượng trung bình tháng 3 – tháng 5; Mã Sông Kênh: Danh mục sông nội tỉnh theo 

Quyết định số 436/QĐ-UBND, ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 

 

 


